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    Tuần 
Thứ 

Tuần I 
Từ 30/3 - 03/4 

Tuần II 
Từ 06/4 - 10/4 

Tuần III 
Từ 13/4 - 17/4 

Tuần IV 
Từ 20/4 - 24/4 

Tuần V 
Từ 27/4 - 01/5 

 
Thứ 2 

PTVĐ: 
- Tự đập bắt bóng 
được 4-5 lần liên tiếp   
(MT4) 
- TC: Nhảy bao bố 
 

PTVĐ: 
- Đi, chạy bước qua 
chướng ngại vật. 
- TC: Đi như Gấu, bò 
như Chuột 

PTVĐ: 
- Bài tổng hợp: 
Bật xa – Ném xa – 
Chạy nhanh 15m    
(MT5) 

PTVĐ: 
- Chuyền bắt bóng qua 
đầu, qua chân. 
- TC: Bắt chước tạo 
dáng con Cua, con 
Nhện 

 
Nghỉ Giỗ Tổ 

 

 
Thứ 3 

HĐTH: 
Tô nét chiếc ô 

(Mẫu) 

HĐTH: 
Nặn ông mặt trời 

(Mẫu) 

HĐTH: 
HĐ Steam:  

Làm máy lọc nước 
mini 

HĐTH: 
Cắt dán tia nắng 

(Mẫu) 

HĐTH: 
Vẽ cầu vồng 

(Đề tài) 

 
Thứ 4 

 

LQVT: 
Dạy trẻ xác định vị trí 
đồ vật theo hướng cơ 

bản của trẻ. 

LQVT: 
Dạy trẻ so sánh đo độ 
lớn của 2 đối tượng. 

LQVT: 
Dạy trẻ nhận biết gọi 
tên khối vuông, khối 

chữ nhật. 

LQVT: 
Dạy trẻ đo thể tích 2 
đối tượng bằng 1 đơn 

vị đo.     (MT38) 

LQVT: 
Dạy trẻ nhận biết 
buổi sáng, trưa, 

chiều, tối 
 

Thứ 5 
 

KHÁM PHÁ: 
Các hiện tượng tự 

nhiên 

KHÁM PHÁ: 
Không khí quanh ta. 

KHÁM PHÁ: 
Sự kỳ diệu của nước 

KHÁM PHÁ:  
Hiện tượng ngày và 

đêm 
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Thứ 6 

 

HĐ ÂM NHẠC 
* NDC: Dạy hát: 
Nắng sớm.  
* NDKH: Nghe: Reo 

vang bình minh 

LQVH: 
Truyện: Cô Mây 
(Trẻ chưa biết) 

 

HĐ ÂM NHẠC 
* NDC: VĐMH: Cháu 
vẽ ông mặt trời  
* NDKH: Nghe: Giọt 
mưa và em bé 

LQVH: 
Thơ: Mưa 

(Trẻ chưa biết) 
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